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STT Tên Doanh nghiệp GTPH (tỷ đồng) 

1 NHTMCP Kỹ thƣơng Việt Nam 15.400 

2 NHTMCP Quốc tế Việt Nam 8.000 

3 NHTMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 8.000 

4 CT TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH VINFAST 6.080 

5 NHTMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT 4.000 

6 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO 3.000 

7 CTCP BÁCH HƢNG VƢƠNG 2.980 

8 
CTCP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN BĐS TNR 

HOLDINGS VIỆT NAM 
2.898 

9 CTCP BĐS NOVA LEXINGTON 2.387 

10 CTCP BẤT ĐỘNG SẢN GREENWICH 2.000 

11 CTCP ĐẦU TƢ & XÂY DỰNG TÙNG KHÁNH 2.000 

12 NHTMCP PHƢƠNG ĐÔNG 2.000 

13 NHTMCP VIỆT NAM THƢƠNG TÍN 2.000 

14 CTCP BĐS SÀI GÕN VI NA 1.850 

15 NHTMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh 1.800 

16 NHTMCP An Bình 1.600 

17 NHTMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam 1.178 

18 CTCP ĐẦU TƢ THẾ GIỚI DI ĐỘNG 1.135 

19 CT TNHH HẢI DƢƠNG GIANG BIÊN 1.100 

STT Tên Doanh nghiệp 
GTPH (tỷ 

đồng) 

20 CT TNHH BĐS ĐÀ LẠT VALLEY 1.000 

21 NHTMCP BẮC Á 1.000 

22 NHTMCP Hàng Hải Việt Nam 800 

23 CTCP BĐS VINACONEX 700 

24 CTCP ĐẦU TƢ KINH DOANH BĐS HÀ AN 698 

25 CTCP ĐẦU TƢ & XÂY DỰNG KIÊN TRUNG 600 

26 CTCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS THUẬN PHÁT 600 

27 CTCP THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ SẢN XUẤT HÀ NỘI 600 

28 
CT TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH BĐS KHU 

ĐÔNG 
560 

29 CTCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN RESIDENCE 500 

30 CTCP HƢNG THỊNH LAND 500 

31 CTCP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ 500 

32 
CT TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG 

THÀNH NGUYÊN 
450 

33 CT TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo 420 

34 CT TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ 400 

35 TCT Đầu tƣ phát triển đƣờng cao tốc Việt Nam 400 

36 CTCP Chứng khoán MB 302 

37 CTCP AN PHÁT FINANCE 300 

38 CTCP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND 300 

39 CTCP ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNH 300 

40 CTCP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH 300 
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STT Tên Doanh nghiệp GTPH (tỷ đồng) 

41 CTCP TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN 300 

42 CTCP XÂY DỰNG HƢNG THỊNH INCONS 300 

43 CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 268 

44 CTCP GIÁO DỤC QUỐC TẾ MỸ AIS 250 

45 CT TNHH MẶT TRỜI SÔNG HÀN 200 

46 CTCP ABG THỦ ĐÔ 200 

47 CTCP ĐẦU TƢ VĂN PHÖ SỐ 2 200 

48 CTCP KINH DOANH F88 200 

49 CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC NOVA 200 

50 CTCP THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH 200 

51 CTCP XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ NĂNG LƢỢNG EU 200 

52 CTCP GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG 160 

53 CTCP ĐẦU TƢ RIVERA 150 

54 CTCP ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG VINA2 150 

55 CTCP TRANSIMEX 150 

56 CTCP ĐẦU TƢ ĐƢỜNG MẶT TRỜI 136 

STT Tên Doanh nghiệp GTPH (tỷ đồng) 

57 CTCP ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TNG 136 

58 CTCP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 120 

59 CTCP BĐS LAN HƢNG 100 

60 CTCP CMC 100 

61 CTCP ĐỊA ỐC PHÖ LONG 100 

62 CTCP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 92 

63 CTCP ĐỊA ỐC SÀI GÕN THƢƠNG TÍN 80 

64 CTCP FECON 80 

65 CTCP THỦY ĐIỆN NẬM PUNG 75 

66 CTCP TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN NETLINK 70 

67 CTCP NHỰA TÂN PHÖ 60 

68 CTCP SEEDCOM 50 

69 CTCP XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG MCD VIỆT NAM 50 

70 CTCP CẤP THOÁT NƢỚC BÌNH THUẬN 44 

71 CTCP KHOÁNG SẢN THIÊN ĐỨC 30 

72 CT TNHH ĐIỆN GIÓ PHƢỚC HỮU - DUYÊN HẢI 1 20 

73 CTCP ĐẦU TƢ IDJ VIỆT NAM 20 

74 CTCP TẬP ĐOÀN APEC GROUP 11 
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